
DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP HUYỆN CHƯ PRÔNG 

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày         tháng 01 năm 2024  

của Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông) 
 

STT 
Tên sản 

phẩm 
Đơn vị Địa chỉ 

Xếp 

hạng 

Năm  

xếp 

hạng 

Ghi chú 

01 
Cao Đinh 

lăng 

Hợp tác xã nông 

nghiệp Thảo 

Nguyên Thôn 

Thôn Hoàng Yên, xã 

Ia Phìn, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 

3 sao 2019 
UBND tỉnh 

công nhận 

02 

Cà phê hạt 

rang Tuyết 

Trúc 

Công ty TNHH 

MTV Tuyết 

Trúc 

Thôn Phù Cát, xã Ia 

Vê, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 

3 sao 2019 
UBND tỉnh 

công nhận 

03 Tiêu đỏ Tuyết 

Trúc Công ty 

TNHH MTV 

Tuyết Trúc 

Thôn Phù Cát, xã Ia 

Vê, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 

3 sao 2019 
UBND tỉnh 

công nhận 

04 

Măng Tây 

Xanh Trần 

Hạnh 

Hộ kinh doanh 

Trần Văn Hạnh 

Thôn Đồng Tâm, xã 

Bàu Cạn, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 

3 sao 2020 
UBND tỉnh 

công nhận 

05 
Cà phê Quyến 

Gia 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Khắc 

Quyến 

Thôn Phú Tân, xã Ia 

Băng, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai. 

 

3 sao 2020 
UBND tỉnh 

công nhận 

06 
Hạt Mắc ca 

sấy Phố Núi 

Hợp tác xã Thảo 

Nguyên 

Thôn Hoàng Yên, xã 

Ia Phìn, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 

3 sao 2020 
UBND tỉnh 

công nhận 

07 

Hạt điều rang 

Muối Vương 

Lanh 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp Ia Púch 

Làng Goòng, xã Ia 

Púch, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 

3 sao 2020 
UBND tỉnh 

công nhận 

08 

Tinh dầu sả 

JaVa Hồng 

Hải 

Hộ kinh doanh 

Hồng Hải 

Thôn Yên Hưng, xã 

Ia Piơ, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 

3 sao 2020 
UBND tỉnh 

công nhận 

09 

Nhung hươu 

ngâm mật ong 

(Huy Thuận) 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Văn 

Thuận 

Làng Xom Pốt, xã Ia 

Pia, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 

3 sao 2021 
UBND tỉnh 

công nhận 

10 

Bộ sản phẩm 

Cà phê Coffee 

Thảo My 

Hộ kinh doanh 

Đinh Văn Kỳ 

Thôn Hòa Bình, xã 

Bàu Cạn, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai. 

3 sao 2021 
UBND tỉnh 

công nhận 

11 
Cà phê Chư 

Pông 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Tiến 

Thành Ia Phìn 

Thôn Hưng Tiến, xã 

Ia Phìn, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 

3 sao 2021 
UBND tỉnh 

công nhận 

12 
Bộ sản phẩm 

Cà phê hạt 

 

 
 3 sao 2021 

UBND tỉnh 

công nhận 



STT 
Tên sản 

phẩm 
Đơn vị Địa chỉ 

Xếp 

hạng 

Năm  

xếp 

hạng 

Ghi chú 

rang Quyến 

Gia 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Khắc 

Quyến 

Thôn Phú Tân, xã Ia 

Băng, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai. 

 

13 

Cà phê phin 

giấy Quyến 

Gia 

3 sao 2021 
UBND tỉnh 

công nhận 

14 

Bộ sản phẩm 

Trà sả chanh 

Nam Phúc 

Hộ kinh doanh 

Phạm Thị Bình 

 

Làng Ó, xã Ia Vê, 

huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai. 

3 sao 2021 
UBND tỉnh 

công nhận 

15 

Trà mãng cầu 

xiêm Minh 

Hưng Phát 
Hộ kinh doanh  

Minh Hưng Phát 

 

Làng Aneh, xã Ia Vê, 

huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai. 

 

3 sao 2021 
UBND tỉnh 

công nhận 

16 

Hạt Mắc ca 

sấy nứt Minh 

Hưng Phát 

3 sao 2021 
UBND tỉnh 

công nhận 

17 

Bộ sản phẩm 

Tinh bột nghệ 

Nguyệt Long 

Hộ kinh doanh 

Phạm Thị Nguyệt 

Thôn Hoàng Yên, xã 

Ia Phìn, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai. 

3 sao 2021 
UBND tỉnh 

công nhận 

18 

Hạt điều rang 

tỏi ớt Vương 

Lanh 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp Ia Púch 

Làng Goòng, xã Ia 

Púch, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 

3 sao 2021 
UBND tỉnh 

công nhận 

19 
Cà phê mộc 

thượng hạng 

Công ty TNHH 

sản xuất thương 

mại An Lệ Phú 

Làng Aneh, xã Ia 

Vê, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 

3 sao 2022 
UBND tỉnh 

công nhận 

20 
Cà phê 

SupperHuman 

Công ty cổ phần 

VCU 

Số 2, Nguyễn Văn 

Trỗi, TT Chư Prông, 

huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai 

3 sao 2022 
UBND tỉnh 

công nhận 

21 
Cao sâm đinh 

lăng Ia Prong 

Hợp tác xã 

Nông nghiệp 

Thảo Nguyên 

Thôn Hoàng Ân, xã 

Ia Phìn, huyện Chư 

Prông, tỉnh gia Lai 

3 sao 2022 
UBND tỉnh 

công nhận 

22 

Bộ sản phẩm 

Mật ong 

Thiện Nhân 

HTX Minh phát 

- Farm 

Tổ 1, TT Chư Prông, 

huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai 

3 sao 2022 
UBND tỉnh 

công nhận 

23 

Hạt điều rang 

muối Nguyên 

Thảo 

Hộ kinh doanh 

Nguyên Thảo 

Thôn An Hoà, xã Ia 

Drang, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 

3 sao 2023 

UBND 

huyện công 

nhận 

24 
Yến sào Nhật 

Yến 

Hợp tác xã Minh 

Phát Farms 

Xã Ia Boòng, huyện 

Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai 

3 sao 2023 

UBND 

huyện công 

nhận 



STT 
Tên sản 

phẩm 
Đơn vị Địa chỉ 

Xếp 

hạng 

Năm  

xếp 

hạng 

Ghi chú 

25 
Cà phê hạt 

rang 

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Chuprong 

Thôn Hợp Thắng, xã 

Ia Drang, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 

3 sao 2023 

UBND 

huyện công 

nhận 

26 

Chuprong 

Coffee – Cà 

phê pha phin 

truyền thống 

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Chuprong 

Thôn Hợp Thắng, xã 

Ia Drang, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 

3 sao 2023 

UBND 

huyện công 

nhận 

27 

Bộ sản phẩm 

cà phê phin 

giấy Thảo My 

Hộ kinh doanh 

Đinh Văn Kỳ 

Thôn Hoà Bình, xã 

Bàu Cạn, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 

3 sao 2023 

UBND 

huyện công 

nhận 

28 
Yến thô Nhật 

Yến 

Hợp tác xã Minh 

Phát Farms 

Tổ dân phố 1, thị 

trấn Chư Prông, 

huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai 

3 sao 2023 

UBND 

huyện công 

nhận 

29 
Macca sấy Ia 

Prong 

Hợp tác xã 

Nông nghiệp 

Thảo Nguyên 

Thôn Hoàng Ân, xã Ia 

Phìn, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 

3 sao 2023 

UBND 

huyện công 

nhận 
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